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PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MINH CHỨNG 

TỔ CHỨC HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 

 
Những khó khăn bước đầu của giáo viên tổ Lý - Hóa - Sinh khi tham gia giảng dạy môn 

Khoa học Tự nhiên qua bài viết được đăng trên báo Pháp Luật ngày 04/10/2021 

 

Bảng phân công soạn kế hoạch bài dạy môn Khoa học Tự nhiên 6 NH: 2021 - 2022 

Tháng 9 

STT TÊN BÀI DẠY GIÁO VIÊN NGÀY HỌP GHI CHÚ 

1 Bài 1: Giới thiệu về khoa 

học tự nhiên 

Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu 

của khoa học tự nhiên 

Nguyễn Thị Hồng Xoan 

28/08/2021 

 

2 Bài 3: Quy định an toàn 

trong phòng thực hành. Giới 

thiệu một số dụng cụ đo – 

Sử dụng kính lúp và kính 

hiển vi quang học 

Võ Thị Quá 

04/09/2021 

 

3 Bài 4: Đo chiều dài Nguyễn Thị Thủy 11/09/2021  
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4 Bài 5: Đo khối lượng Dương Thị Mỹ Duyên  

5 Bài 6: Đo thời gian Lê Hoàng Nam 

18/09/2021 

 

6 Bài 7: Thang nhiệt độ 

Celsius. Đo nhiệt độ 

Nguyễn Thị Hồng Xoan  

Tháng 10 

STT TÊN BÀI DẠY GIÁO VIÊN NGÀY HỌP GHI CHÚ 

1 Bài 8: Sự đa dạng và các thể 

cơ bản của chất 

Võ Thị Quá 
25/09/2021 

 

2 Bài 9: Oxygen 

Bài 10: Không khí và bảo vệ 

môi trường không khí 

Dương Thị Mỹ Duyên 

09/10/2021 

 

3 Bài 11: Một số vật liệu 

thông dụng 

Nguyễn Thị Thủy 
09/10/2021 

 

4 Bài 12: Nhiên liệu và an 

ninh năng lượng 

Bài 13: Một số nguyên liệu 

Lê Hoàng Nam 

16/10/2021 

 

5 Bài 14: Một số lương thực – 

thực phẩm 

Nguyễn Thị Hồng Xoan 
16/10/2021 

 

6 Xây dựng ma trận đề, đề thi 

giữa học kì 1 

Giáo viên tổ 
23/10/2021 

 

Tháng 11 

STT TÊN BÀI DẠY GIÁO VIÊN NGÀY HỌP GHI CHÚ 

1 Bài 15: Chất tinh khiết – 

Hỗn hợp 

Võ Thị Quá 
30/10/2021 

 

2 Bài 16: Một số phương pháp 

tách chất ra khỏi hỗn hợp 

Lê Hoàng Nam 
06/11/2021 

 

3 Bài 17: Tế bào 

Bài 18: Thực hành quan sát 

tế bào sinh vật 

Nguyễn Thị Thủy 

 

13/11/2021 

21/11/2021 

 

4 Bài 19: Cơ thể đơn bào và 

cơ thể đa bào 

Dương Thị Mỹ Duyên 
27/11/2021 

 

5 Bài 20: Các cấp độ tổ chức 

trong cơ thể đa bào 

Bài 21: Thực hành quan sát 

sinh vật 

Nguyễn Thị Hồng Xoan 

27/11/2021 

 



3 

 

Tháng 12 

STT TÊN BÀI DẠY GIÁO VIÊN NGÀY HỌP GHI CHÚ 

1 Bài 22: Phân loại thế giới 

sống 

Lê Hoàng Nam 
04/12/2021 

 

2 Bài 23: Thực hành xây dựng 

khóa lưỡng phân 

Võ Thị Quá 
11/12/2021 

 

3 Bài 24: Virus Nguyễn Thị Thủy 

18/12/2021 

Thao 

giảng cấp 

trường 

4 Bài 25: Vi khuẩn Dương Thị Mỹ Duyên 25/12/2021  

5 Bài 26: Thực hành quan sát 

vi khuẩn. Tìm hiểu các bước 

làm sữa chua. 

Nguyễn Thị Hồng Xoan 

25/12/2021 
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Hình ảnh giáo viên tổ họp chuyên môn duyệt kế hoạch bài dạy, powerpoint, bài tập 
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Hình ảnh Giáo viên trong tổ dự giờ môn Khoa học Tự nhiên các lớp 6 
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Hình ảnh kho học liệu môn Khoa học Tự nhiên 6 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG THCS CÁT LÁI                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP CHUYÊN MÔN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

TỔ LÝ – HÓA – SINH  

Tuần 6 – Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2021 

Địa điểm: Họp online trên phần mềm Titkul phòng 143 

Thành phần: Giáo viên Tổ Lý - Hóa - Sinh 

+ Cô Dương Thị Mỹ Duyên - TTCM  

+ Cô Nguyễn Thị Hoài  

+ Cô Nguyễn Thị Thủy 

+ Thầy Lê Hoàng Nam 

+ Cô Võ Thị Quá 

+ Cô Nguyễn Thị Hồng Xoan - Thư kí

NỘI DUNG: 

I. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY TUẦN 5 

Bài 8 - Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất (3 tiết) 

 Sau khi thực hiện lên lớp 3 tiết của bài 8 - Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính 

chất của chất, các thành viên trong tổ rút ra các kinh nghiệm như sau: 

- Câu hỏi khởi động: “Khi xịt nước hoa ở đầu lớp, ở cuối lớp có ngửi thấy mùi nước hoa 

không?” khi cho học sinh trực tiếp làm thí nghiệm tại nhà học sinh rất hào hứng, có tinh thần 

vào bài học mới hơn. 

- Phương pháp dạy học, tiến trình dạy học online tương đối phù hợp với HS các lớp. 

- Phần lớn các em học sinh phân biệt được vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo, vật sống 

và vật không sống. 

- HS so sánh được các đặc điểm cơ bản 3 thể của chất và xác định được các chất ở thể 

rắn, lỏng hay khí. 

- Phần lớn các giáo viên khi lên lớp còn gặp khó khăn trong việc phát âm tên khoa học 

của các chất như: Sodium chloride, calcium carbonate ... Cần luyện tập phát âm nhiều hơn. 

- Thí nghiệm đốt đun nóng đường nên chỉ rõ cho học sinh ở giai đoạn nào mới thể hiện 

tính chất hóa học của đường. 

- Một số học sinh còn bị nhầm lẫn các quá trình chuyển thể của chất. Cần đưa ra nhiều ví 

dụ minh họa về các quá trình chuyển thể hơn. 

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 6 

1. Bài 9 – Oxygen 

 Cô Duyên trình bày kế hoạch bài dạy, powerpoint và phần bài tập “Bài 9: Oxygen” để 

các thành viên trong tổ thảo luận, đóng góp ý kiến: 

- Thầy Nam: Cô Duyên xây dựng kế hoạch bài dạy theo các hoạt động hợp lí, logic. Tuy 

nhiên, ở câu hỏi: “Tại sao ở đám nuôi tôm thường lắp đặt hệ thống quạt khí?” cần giải thích rõ 

việc quạt khí là để tạo các khoảng trống giữa các phân tử nước giúp cho oxygen len lỏi vào 

trong các khoảng trống đó giúp cho tôm có nhiều oxygen để hô hấp. Lưu ý: Máy thở cung cấp 

oxygen với hàm lượng cao nên chỉ dùng cho các bệnh nhân bị bệnh nặng không có khả năng 

tự hô hấp, sau đó phải cai dần. Do đó người bình thường không nên lạm dụng máy thở oxygen. 
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- Cô Quá: Cô Duyên xây dựng trò chơi mở đầu hợp lí, tạo hứng thú cho hs. Một số slide 

vẫn đang sử dụng tên thông thường là ôxi, cần thống nhất từ đầu cho tới cuối bài sử dụng tên 

khoa học là oxygen. Có thể đưa thêm Video quá trình quang hợp của cây xanh vào để học sinh 

hình dung được quá trình cung cấp Oxygen cho sinh vật cảu cây xanh và làm cho tiết học sinh 

động hơn. 

- Cô Thủy: Bên cạnh việc giới thiệu trồng cây thủy sinh trong bể cá để cung cấp oxygen 

cho cá cần giới thiệu thêm dụng cụ sục khí oxy và dụng cụ đo nồng độ oxygen để cá có lượng 

oxygen phù hợp. 

- Cô Hoài: Khi Giới thiệu cách dập tắt đám cháy xăng dầu nhỏ cần nói thêm cho học sinh 

hiểu các xe chữa cháy xămng dầu hiện nay người ta thường sử dụng bọt chuyên dụng để dập 

tắt đám cháy. 

- Cô Xoan: Về Vai trò của Oxygen Cần nói thêm về vai trò của Oxygen đối với thực vật 

đó là: Oxygen giúp cho thực vật thực hiện quá trình hô hấp. Cúng có thể đặt thêm câu hỏi vận 

dụng là tại sao vào ban đêm không nên đặt cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa? 

2. Bài 10 – Không khí và bảo vệ môi trường không khí 

 Cô Duyên trình bày kế hoạch bài dạy, powerpoint và phần bài tập  “Bài 10: Không khí 

và bảo vệ môi trường không khí” để các thành viên trong tổ thảo luận, đóng góp ý kiến: 

- Cô Thủy: Cô Duyên đã đưa ra các hoạt động trong KHBD theo đúng mục tiêu bài học. 

Tuy nhiên khi nêu hậu quả của ô nhiễm không khí là gây các bệnh về đường hô hấp nên yêu 

cầu học sinh liệt kê các bệnh về đường hô hấp, nguyên nhận gây bệnh và cách phòng tránh. 

- Thầy Nam: Đối với thí nghiệm xác định thành phần phần trăm oxygen trong không khí: 

Trong điều kiện dạy trực tiếp thì cho học sinh tự làm thí nghiệm là hợp lí. Tuy nhiên trong điều 

kiện học online thì nên cho các em quan sát video mà giáo viên thực hiện thí nghiệm hoặc tìm 

hiểu các video về thí nghiệm đó cho học sinh xem đề giúp học sinh có cái nhìn trực quan hơn. 

- Cô Xoan: Cô Duyên xây dưng tiến trình dạy học hợp lí. Tuy nhiên trong tình hình học 

online thay vì thảo luận cặp đôi chúng ta có thể chia nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị ở nhà theo 

nhóm sau đó lần lượt các nhóm sẽ trình bày bài làm của nhóm mình như thế sẽ phát huy tính 

tích cực chủ động của học sinh. 

-  Cô Quá: Cần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh sau khi họcxong nội 

dung bài 9 và bài 10 thông qua việc học sinh thiết kế các poster tuyên truyền bảo vệ môi trường, 

bảo vệ cây xanh nguồn chủ yếu cung cấp Oxygen sau đó chụp hình gửi cho GV. 

III.  Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN  

100% giáo viên đồng ý với nội dung đã triển khai. 

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày 

Thư ký                               Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Xoan                          Dương Thị Mỹ Duyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG THCS CÁT LÁI                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP CHUYÊN MÔN  

TỔ LÝ – HÓA – SINH  

 Năm học: 2021 – 2022 

 

Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

Địa điểm : Họp online trên phần mềm Titkul 

Thành phần : Giáo viên Tổ  Lý – Hóa – Sinh 

+ Cô Dương Thị Mỹ Duyên -  TTCM  

+ Cô Nguyễn Thị Hoài  

+ Cô Nguyễn Thị Thủy 

+ Thầy Lê Hoàng Nam 

+ Cô Võ Thị Quá 

+ Cô Nguyễn Thị Hồng Xoan – Thư kí

 

NỘI DUNG: RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY MINH HỌA  

Bài 24: Virus 

Giáo viên thực hiện: Cô Nguyễn Thị Thủy 

 Sau khi dự giờ tiết dạy minh họa của cô Thủy, các giáo viên trong tổ có những ý kiến 

sau đây: 

- Cô Xoan: Cô Thủy sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, có sử dụng phần mềm 

mới plaspoint. Học sinh các nhóm tự đánh giá nhau rất tốt, tuy nhiên nên cho hỏi học sinh xem 

vì sao các em cho nhóm bạn chừng đó điểm. 

- Thầy Nam: Học sinh chuẩn bị bài làm theo nhóm rất tốt, tuy nhiên các em thuyết trình 

còn rụt rè, cần rèn luyện thêm khả năng thuyết trình. 

- Cô Hoài: Nhìn chung tiến trình các hoạt động tốt, phân bố thời gian hợp lí. Phần câu hỏi 

củng cố các em trả lời vào khung chát còn ít, cần tìm ra biện pháp để khắc phục vấn đề này. 

-  Cô Duyên: Phần nội dung chuẩn bị của giáo viên tốt, tiến trình dạy học ổn, học sinh 

được bày tỏ cảm xúc của mình qua tiết học, GV và HS sử dụng Classpoint tốt. Mặc dù phần 

nội dung cô Thủy chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng khi giảng dạy cho học sinh cô Thủy còn lướt 

qua hơi nhanh, cần nhấn mạnh trọng tâm của bài.  

III.  Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN  

100% giáo viên đồng ý với nội dung đã triển khai. 

Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày 

  

    Thư ký                              Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

 

   Nguyễn Thị Hồng Xoan                         Dương Thị Mỹ Duyên 
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TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỌC TRỰC TUYẾN 

 

Hoạt động kích thích sự ham học, ham tìm hiểu và duy trì cảm xúc   

 
 

Hoạt động làm quen học sinh lớp 6 khi học trực tuyến 

 

 

 
 

Hoạt động “While you wait” đầu giờ giúp học sinh lớp 6 vào lớp học trực tuyến đúng giờ 
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Thang đo cảm xúc để hỏi về trạng thái của học sinh giữa giờ học 
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Hoạt động “Bão tin nhắn” 
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Thả tim khi hoàn thành xong nhiệm vụ học tập 

 

Hoạt động “Vé hiểu bài” 
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Sử dụng các ứng dụng, phần mềm khi dạy học 

  

 
Sử dụng phần mềm OneNote để sửa bài cho học sinh 

 

Sử dụng ứng dụng Jamboard trong dạy học trực tuyến 
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Sử dụng Classpoint trong dạy học trực tuyến 

 

 

 
Sử dụng Padlet trong dạy học trực tuyến 
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Sử dụng Azota trong dạy học trực tuyến 

 

 

 
Sử dụng phần mềm Titkul trong dạy học trực tuyến 
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Các nguồn tư liệu trên youtube 
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LỒNG GHÉP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  

KĨ NĂNG SỐNG, STEM, SẢN PHẨM HỌC TẬP 
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Học sinh thực hành đo cân nặng và chiều cao trong bài 4 và 5: 

 Đo chiều dài – Đo khối lượng 
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Học sinh thiết kế áp phích và vẽ tranh bảo vệ môi trường không khí trong bài 10 
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Học sinh thiết kế áp phích tuyên truyền về giữ vệ sinh an toàn thực phẩm trong bài 14:  

Một số lương thực – thực phẩm 
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Học sinh tìm hiểu nhiên liệu xăng trong bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng 
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Học sinh thiết kế sản phẩm làm từ vật liệu tái chế trong bài 11: Một số vật liệu thông dụng 

      

Học sinh làm sốt Mayonnaise để hiểu về nhũ tương trong bài 15: Chất tinh khiết – hỗn hợp 
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Học sinh thực hành làm sữa chua trong bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các 

bước làm sữa chua 
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Học sinh làm tranh từ lá cây trong bài 30: Thực hành phân loại thực vật 
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Học sinh hệ thống kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy 
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Học sinh thiết kế áp phích tuyên truyền bệnh sốt rét và bệnh kiết lị trong bài 27:  

Nguyên sinh vật 
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Học sinh làm kính chống giọt bắn phòng bệnh Covid-19 

 

Học sinh làm video tuyên truyền 5K đẩy lùi virus SARS-CoV-2 trong bài 24: Virus 
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Một số hình vẽ tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào trùng roi, vi khuẩn và các bài 

báo cáo thực hành học sinh tự làm tại nhà khi học trực tuyến 
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ĐA DẠNG HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG HỌC SINH 

TỔ CHỨC CÁC HỘI THI 
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Các phiếu khen thưởng giáo viên dành cho học sinh khi học trực tuyến 

 

  

  

Gửi dụng cụ thực hành máy trợ thở và máy đo nồng độ oxygen đến tận nhà học sinh  

vào đầu tháng 12/2021 
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Tạo nhóm zalo trao đổi và hỗ trợ học sinh làm sản phẩm máy trợ thở - máy đo oxygen 
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Sản phẩm máy trợ thở và máy đo nồng độ oxgen của học sinh 
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Học sinh lớp 6 đạt giải cuộc thi “Ứng dụng kiến thức khoa học kĩ thuật vào thiết kế các sản 

phẩm phòng, chống dịch COVID - 19” với sản phẩm máy đo nồng độ Oxygen 
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Học sinh tham gia hội thi “Khoa học tự nhiên với cuộc sống” trên Quizizz 

 

Trao thưởng cho 5 bạn học sinh đạt điểm cao nhất mỗi tuần trong hội thi 

 “Khoa học tự nhiên với cuộc sống” khi học sinh đi học trực tiếp 
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Cô Dương Thị Mỹ Duyên được giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT tham gia cuộc thi  

Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 - môn Khoa học Tự nhiên 

 

Cô Nguyễn Thị Thủy đạt giải Nhất hội thi thiết kế đồ dùng dạy học tự làm với chủ đề 

“Phòng chống dịch bệnh Covid-19” cấp trường 

 

Cô Nguyễn Thị Hồng Xoan đạt giải Nhất hội thi thiết kế video bài giảng điện tử -  

bộ môn Khoa học Tự nhiên cấp trường 

 


